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Rx “Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc” 

CLOPONAS 
(Clonixin Iysinat 250 mg) 

“Để xa tâm tay trẻ em” 

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” 

Thành phần công thức thuốc 
Mỗi viên nén bao phim chứa: 
- _ Thành phần được chất: Clonixin Ìysinak.................... se ccccEEcSEcErcEerrreesrseerree. 250 mg 
-_ Thành phân tá được: Low Substituted Hydroxypropyl cellulose, hydroxypropylcellulose, 

magnesi stearat, hydroxypropylmethylcellulose 2910, titan oxid, polyethylen glycol 6000, 

sorbitan monooleat, talc, quinolon yellow WS. 

Dang bào chế: Viên nén bao phim hình tròn, màu vàng nhạt. 

Chỉ định 

Điều trị các bệnh sau: 

- __ Viêm khớp dạng thấp, đau cơ, đau dây thần kinh, đau âm ¡ sau chấn thương và sau phẫu thuật. 
- __ Đau đâu, đau răng, đau tai, đau bụng kinh. 
Cách dùng, liều dùng 
Uống 1-2 viên x 3 lần /ngày. Uống sau bữa ăn. 

Liều lượng có thẻ tăng hoặc giảm theo tuổi và triệu chứng bệnh. 
Chống chỉ định: 
- _ Bệnh nhân loét tiêu hóa. 

-_ Người quá mẫn cảm với bắt kỳ thành phần của chế phẩm. 
- Phụ nữ mang thai. 

Cảnh báo và thân trọng khi dùng thuốc 
- _ Cần biết rằng việc điều trị với các tác nhân chống viêm là điều trị triệu chứng, không phải 

điều trị nguyên nhân. 

- _ Cần cân nhắc những điều sau đây nếu thuốc được dùng để điều trị các bệnh mãn tính: các thử 
nghiệm lâm sàng thông thường (thử nghiệm nước tiêu, máu, thử nghiệm chức năng gan,...) 
phải được thực hiện và đo thích hợp, kể cả giảm liều và ngưng dùng thuốc nếu các bất 
thường được phát hiện. 

- _ Các trị liệu khác ngoài việc dùng thuốc nên được cân nhắc. 

- - Cần cân nhắc những điều sau đây nếu thuốc được dùng điều trị trong các bệnh cấp tính: 

thuốc phải được dùng tùy theo mức độ cấp của viêm, đau và sốt. Nếu được nên điều trị 
nguyên nhân. 

- _ Kiểm tra chặt chẽ tình trạng bệnh nhân và chú ý phát hiện các phản ứng không mong muốn. 
- __ Vì nhiễm trùng có khả năng lan rộng, phải dùng đồng thời với các kháng sinh thích hợp và 

phải theo dõi chặt chẽ khi dùng để chống lại sự viêm do nhiễm trùng. 
- _ Nên tránh dùng đồng thời với các tác nhân kháng viêm khác. 

https://trungtamthuoc.com/



_ Liều tối thiểu cần thiết phải được dùng cần thận cho trẻ em và người lớn tuổi, và theo dõi 

chặt chế các phản ứng phụ. 

- Dùng đồng thời thuốc này với rượu có thể gây xuất huyết tiêu hóa. 

- — NgHỹ cơ huyết khối tìm mạch: 

Các thuốc chống viêm không steroid (@NSAIDs), không phải aspirin, dùng đường toàn thân, có 

thể làm tăng nguy cơ xuất hiện biến cố huyết khối tìm mạch, bao gồm cả nhồi máu cơ tim và đột 

quy, có thể dẫn đến tử vong. Nguy cơ này có thể xuất hiện sớm trong vài tuần đầu dùng thuốc và 

có thê tăng lên theo thời gian dùng thuốc. Nguy cơ huyết khối tim mạch được ghi nhận chủ yêu Ở 

liều cao. 

Bác sĩ cần đánh giá định kỳ sự xuất hiện của các biến có tim mạch, ngay cả khi bệnh nhân không 

có các triệu chứng tim mạch trước đó. Bệnh nhân cần được cảnh báo về các triệu chứng của biến 

cố tim mạch nghiêm trọng và cần thăm khám bác sĩ ngay khi xuất hiện các triệu chứng này. 

Để giảm thiểu nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi, cần sử dụng CLUOPONAS ở liều hàng ngày 

thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất có thể. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

Sử dụng cho phụ nữ có thai: 

Vì chưa xác định được độ an toàn của thuốc đối với người mang thai, do đó không nên dùng 

thuốc trong thời gian mang thai. 

Sử dụng cho phụ nữ cho con bú: 

Hiện chưa rõ thuốc có bài tiết qua sữa hay không. Trong thời gian điều trị với thuốc này nên 

ngừng cho con bú. 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc 

Thuốc có thể gây nôn, chóng mặt, ngủ gà ngủ gật. đau đầu, ảnh hưởng đến khả năng lái xe và 

vận hành máy móc. Vì vậy không vận hành máy móc, tàu xe khi đang dùng thuốc. 

Tương tác; tương ky của thuốc 

-_ Không nên dùng đồng thời clonixin với các thuốc chồng viêm giảm đau khác do làm tăng tác 

dụng không mong muốn. 

- Dùng đồng thời clonixin với aspirin có thể làm tăng nguy cơ bị các tác dụng không mong 

muốn nghiêm trọng ở đường tiêu hoá (bao gồm cả chảy máu đường tiêu hoá) 

- _ Dùng đồng thời clonixin với wafarin có thể làm tăng nguy cơ chảy máu đường tiêu hoá. 

-_ Clonixin có thể làm giảm tác dụng chống tăng huyết áp của nhóm ức chế men chuyền. 

- _ Clonixin có thể làm giảm tác dụng của furosemid và các thuốc nhóm thiazid. 

- Dùng đồng thời clonixin với muối lithi có thể làm tăng nồng độ của lithi trong huyết tương, 

do đó cần theo dõi độc tính của lithi khi dùng đồng thời 2 thuốc này 

- Dùng đồng thời clonixin với methotrexat có thể làm tăng nồng độ của methotrexat trong 

huyết tương, do đó cần dùng 2 thuốc này cách nhau ít nhất 24 giờ và phải theo dõi độc tính 

của methotrexat khi dùng đồng thời 2 thuốc này. 
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Tác dung không mong muốn của thuốc 

-  NgHy cơ huyết khối tim mạch (xem thêm phần Cảnh báo và thận trọng) 

- _ Hệ tiêu hóa: phản ứng phụ trên đường tiêu hóa có thể xảy ra khi dùng trong thời gian đài, đặc 

biệt xuất huyết tiêu hóa, loét tiêu hóa. Nếu bất kỳ triệu chứng nào xảy ra nên ngưng dùng 

thuốc. 

- _ Các phản ứng phụ khác: 

Đôi khi nôn, chóng mặt, ngủ gà ngủ gật, đau đầu, đỗ mồ hôi, ớn lạnh có thể xảy ra. 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phán ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc 

Ouá liêu và cách xử trí 

Quá liễu: 

Chưa có báo cáo về việc sử dụng thuốc quá liều. 

Cách xử trí 

Trong trường hợp uống quá liễu, cần điều trị triệu chứng và hỗ trợ. 

Đặc tính dược lực học 

Nhóm được jÿ: Thuốc giảm đau, kháng viêm không steroid. 

Mã 4ATC: M01AX 

Clonixin - dẫn chất của acid nicotinic có cấu trúc tương tự như acid flufenamic là một thuốc 

giảm đau, kháng viêm không steroid. 

Ngoài tác dụng chống viêm, thuốc còn có tác dụng giảm đau, hạ sốt, và ức chế kết tập tiêu cầu. 

Tác dụng chống viêm của clonixin là do giảm tổng hợp prostaglandin có chọn lọc thông qua ức 

chế hoạt tính của cyclooxygenase — một chất xúc tác quá trình chuyển đổi axit arachidonic thành 

endoperoxides cyclic, tiền chất của prostaglandin. 

Đặc tính dược đông học 

Clonixin được hấp thu nhanh chóng sau khi uống với tỉ lệ liên kết với protein huyết tương là 96- 

98%. Thuốc được phân bố rộng rãi ở nhiều mô và dịch trong cỡ thể. Nồng độ đỉnh huyết tương 

đạt được sau 1 giờ. Trong 24 giờ, 62% liều uống 500 mg được bài tiết qua nước tiểu và ít hơn 

1% qua phân. 86% lượng thuốc được bài tiết qua phân và nước tiêu sau 120 giờ. Clonixin là hợp 

chất chính được tìm thấy trong huyết tương cho đến 6 giờ sau khi dùng thuốc nhưng clonixin, 4- 

OH clonixin và 5-OH clonixin là những hợp chất chính được bài tiết qua nước tiểu từ 0-24 giờ. „ 

Nông độ clonixm trong huyết tương phù hợp với mô hình một ngăn mở (&a = 1.35, k¿= 0,48 và 

Ứa = 0.112 1⁄/ kg), và không thể đo lường trong 16 giờ sau khi dùng thuốc. 4 

Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên. 

Điều kiện bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, ở nhiệt độ dưới 309C. 

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: Tiêu chuẩn cơ sở 

Tên. đỉa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc 

JIN YANG PHARM. CO., LTD 

TUQ.CỤC TRƯỜNG 
P.TRƯỞNG PHÒNG 

# ham 3u im út quê 
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